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Hãy tích vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Dân cư Bắc Mĩ có đặc điểm phân bố là
   A. rất đều.                                               C. không đều.
   B. đều.                                                    D. rất không đều.
Câu 2: Hai khu vực thưa dân nhất Bắc Mĩ là
   A. Alaxca và Bắc Canada.
   B. Bắc Canada và Tây Hoa Kỳ.
   C. Tây Hoa Kì và Mê-hi-cô.
   D. Mê-hi-cô và Alaxca.
Câu 3: Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ gắng liền với quá trình
   A. di dân.                                                 C. công nghiệp hóa.
   B. chiến tranh.                                         D. tác động thiên tai.
Câu 4: Ở Bắc Mĩ, càng vào sâu trong lục địa thì
   A. đô thị càng dày đặc.
   B. đô thị càng thưa thớt.
   C. đô thị quy mô càng nhỏ.
   D. đô thị quy mô càng lớn.
Câu 5: Các đô thị trên trên 10 triệu dân ở Bắc Mĩ là
   A. Niu-I-ooc, Mê-hi-cô City và Lốt-An-giơ-lét.
   B. Niu-I-ooc, Mê-hi-cô City và Xan-di-a-gô.
   C. Niu-I-ooc, Lốt-An-giơ-lét và Xan-di-a-gô.
   D. Lốt-An-giơ-lét, Mê-hi-cô City và Si-ca-gô.
Câu 6: Đâu không phải nguyên nhân làm cho nền nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển mạnh mẽ, đạt đến trình độ cao?
   A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi.
   B. Trình độ khoa học kĩ thuật cao.
   C. Thị trường tiêu thụ rộng lớn.
   D. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.
Câu 7: Nền nông nghiệp ở Bắc Mĩ là nền nông nghiệp
   A. rộng lớn.                                              C. hàng hóa.
   B. ôn đới.                                                  D. công nghiệp.
Câu 8: Nền nông nghiệp Bắc Mỹ không có hạn chế về
   A. giá thành cao.
   B. nhiều phân hóa học, thuốc hóa học.
   C. ô nhiễm môi trường.
   D. nền nông nghiệp tiến tiến
Câu 9: Quốc gia ở Bắc Mĩ có sản lượng lương thực có hạt lớn nhất là
   A. Ca-na-đa.                                              C. Mê-hi-cô.
   B. Hoa kì.                                                  D. Ba nước như nhau.
Câu 10: Đặc điểm nào dưới đây không phải của nền nông nghiệp Hoa Ki và Ca-na-da?
   A. Năng suất cao.                                      C. Diện tích rộng.
   B. Sản lượng lớn.                                      D. Tỉ lệ lao động cao.   
Câu 11: Trung và Nam Mĩ kéo dài từ phía bắc của chí tuyến Bắc đến 53054’N nên có đủ các đới khí hậu là
   A. xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới.
   B. xích đạo, nhiệt đới, cận cực, hàn đới.
   C. xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đối, cực đới.
   D. xích đạo, cận nhiệt đối, ôn đới, cực đới.
Câu 12: Đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng A-ma-dôn?
   A. Vùng nông nghiệp trù phú nhất Nam Mĩ.
   B. Thảm thực vật chủ yếu là ở rừng rậm xích đạo.
   C. Đất đai rộng và bằng phẳng.
   D. Có mạng lưới sông ngòi rất phát triển.
Câu 13: Điểm khác biệt về địa hình giữa hai hệ thống Coóc-đi-e và An-đét là
   A. tính chất trẻ của núi.
   B. thứ tự sắp xếp địa hình.
   C. chiều rộng và độ cao của núi.
   D. hướng phân bố núi.
Câu 14: Xếp theo thứ tự từ Nam lên Bắc ở lục địa Nam Mĩ lần lượt là ba đồng bằng lớn là
   A. Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn, Pam-pa.
   B. Pam-pa, A-ma-dôn, La-pla-ta
   C. La-pla-ta, Pam-pa, A-ma-dôn
   D. Pam-pa, La-pla-ta, A-ma-dôn.
Câu 15: Trung và Nam Mĩ không có bộ phận
   A. eo đất Trung Mĩ.
   B. các hòn đảo trong biển Ca-ri-bê.
   C. lục địa Nam Mĩ.
   D. lục địa Bắc Mĩ.
Câu 16: Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti nằm trong môi trường nhiệt đới. Gió thổi thường xuyên là
   A. tín phong Đông Bắc.
   B. tín phong Tây bắc.
   C. tín phong Đông Nam.
   D. tín phong Tây Nam.
Câu 17: Trung và Nam Mĩ có bao nhiêu đới khí hậu?
   A. 3                                                        C. 5    
   B. 4                                                         D. 6
Câu 18: Ở eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti có rừng
   A. Xích đạo.
   B. Cận xích đạo.
   C. Rừng rậm nhiệt đới.
   D. Rừng ôn đới.
Câu 19: Sông A-ma-dôn là con sông có
   A. diện tích lưu vực nhỏ nhất thế giới.
   B. lượng nước lớn nhất thế giới.
   C. dài nhất thế giới.
   D. ngắn nhất thế giới.
Câu 20: Sông A-ma-dôn là một con sông dài nhất châu Mĩ nằm ở
   A. Bắc Mĩ.                                                C. Nam Mĩ.
   B. Trung Mĩ.                                             D. Bắc Phi.
Câu 21: Hình thức sở hữu đất phổ biến trong nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ là
   A. hợp tác xã.                                          C. điền trang.
   B. trang trại.                                            D. hộ gia đình.
Câu 22: Các hình thức canh tác chủ yếu ở các nước Trung và Nam Mĩ
   A. quảng canh - độc canh.                       C. du canh.
   B. thâm canh.                                           D. quảng canh.
Câu 23: Để giảm bớt sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng dất một số quốc gia Trung và Nam Mĩ đã không làm việc gì sau?
   A. Bán ruộng đất cho các công ti tư bản.
   B. Ban hành luật cải cách ruộng đất.
   C. Tổ chức khai hoang đất mới.
   D. Mua lại đất của điền chủ, các công ti tư bản chia cho dân.
Câu 24: Do lệ thuộc vào nước ngoài nên ngành trồng trọt ở nhiều nước Trung và Nam Mĩ mang tính chất
   A. đa da hóa cây trồng.
   B. độc canh.
   C. đa phương thức sản xuất.
   D. tiên tiến, hiện đại.
Câu 25: Việc khai thác rừng A-ma-dôn vào mục đích kinh tế đã tác động như thế nào tới môi trường của khu vực và thế giới?
   A. Ảnh hưởng rất lớn tới môi trường toàn cầu vì A-ma-dôn được coi là lá phổi xanh của thế giới.
 B. Không ảnh hưởng nhiều tới môi trường toàn cầu mà chỉ ảnh hưởng lớn đến môi trường của khu vực Nam Mĩ.
   C. Hiện nay chính phủ Bra-xin đang có chính sách khuyến khích nông dân khai thác rừng A-ma-dôn. Nếu khai thác có kế hoạch thì không ảnh hưởng gì tới môi trường.
   D. Hiện nay chính phủ Bra-xin đang không chính sách khuyến khích nông dân khai thác rừng A-ma-dôn.
Câu 26: Khối thị trường chung Mec-cô-xua thành lập năm nào?
   A. 1990.                                               C. 1995.
   B. 1991.                                               D. 2000.
Câu 27: Mục đích chính thành lập khối thị trường chung Mec-cô-xua là
   A. cạnh tranh với các nước Bắc Mĩ.
   B. thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì.
   C. cạnh tranh thị trường với các nước châu Âu.
   D. tạo thị trường rộng lớn giữa các nước thành viên.
Câu 28: Nơi có chiều ngang hẹp nhất của châu Mĩ là
A. Bắc Mĩ.                                               C. Trung Mĩ.
B. Nam Mĩ.                                              D. eo đất Panama.
Câu 29: Mật độ dân số trung bình ở Bắc Mĩ năm 2001 khoảng
A. 10 người/km².                                     C. 20 người/km².
B. 15 người/km².                                      D. 30 người /km².
Câu 30: Quốc gia ở khu vực Nam Mỹ có ngành cá biển phát triển và sản lượng cá vào bậc nhất thế giới
A. Chi-lê                                                   C. Ac-hen-ti-na.
B. Peru.                                                     D. U- ru-goay.
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